	
	

	
	

	
	 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

	
	Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian giao đề



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk112701758]Đọc đoạn trích sau:
Nhớ ngoại
	Con về quê cũ trời thưa vắng
 Ngõ cúc buồn tênh dậu cúc già
 Bên thềm trầu úa không người hái
 Cau đã mấy mùa quên trổ hoa.

Nhớ xưa bóng ngoại nghiêng chiều nắng
Tóc trắng cùng mây trắng dưới trời
 Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối
 Con nào hay biết mỗi thu vơi?
	Con đi mỗi bước xa, xa mãi
 Dáng ngoại bên hiên. Nắng tắt dần
 Lá nghiêng về cội con tìm ngoại
 Tê tái chiều buông tím góc sân.

 (Bảo Ngọc, Giữ lửa, 
NXB Hội Nhà văn 2015, trang 62)




Thực hiện yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (0,5 điểm). Ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh ngoại trong khổ thơ thứ 2.
Câu 3 (1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai dòng thơ:
Lá nghiêng về cội con tìm ngoại
Tê tái chiều buông tím góc sân.
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu tình cảm của tác giả được thể hiện qua bài thơ?
Câu 5 (1,0 điểm). Bài học ý nghĩa nhất em đón nhận được sau khi đọc văn bản trên là gì? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm nhân nhân vật Thằng Hưng trong truyện ngắn sau:
Tìm cha
Bóng thằng Hưng nhỏ bé, khoác giỏ nệm nổi bật giữa bưng biền vào lúc trời chiều vàng rực làm cả trại chú ý, xôn xao. Trên con đường đất đỏ, băng qua vùng cỏ năn xanh rờn một màu xanh man dại điểm vài bụi mua vàng vọt này thường không có bóng người. Sáng sớm hoặc chiều tối mới có những chiếc xe tải chở tù nhân lao động ở các chốt về. Con đường này không bao giờ có bóng trẻ em đi một mình vì nó là đoạn đường cụt nối vào trại giam.
Khi thằng Hưng vào đến cổng trại thì trưởng trại cũng vừa lững thững ra đến phòng trực. Giấu vẻ ngạc nhiên, ông vẫy nó lại gần:
- Con đến đây có chuyện chi?
- Dạ! Con đến tìm ba - Thằng Hưng tự tin trả lời, rồi nói thêm - Ba con là Hai Hơn...
Ra nó là con Hai Hơn, luôn nhậu nhẹt, say xỉn, quậy phá, đánh vợ, đánh con, đã được chính quyền địa phương giáo dục nhiều lần nhưng không chịu sửa chữa. Lần nhậu xỉn cuối cùng, y đánh vợ trọng thương. Lúc đưa đến bệnh viện, vợ y đã chết, để lại đứa con trai nhỏ tròn 5 tuổi. Như vậy bây giờ nó đã là 6 tuổi rồi. Trưởng trại quay lại bảo anh cảnh sát trong phòng trực: "Dẫn Hai Hơn ra đây".
Trong lúc chờ Hai Hơn, ông tranh thủ quan sát cậu bé có mái tóc đỏ hoe, gầy gò, quần áo cũ kỹ, toàn thân nhuốm đỏ lớp bụi đường, càng đỏ hơn dưới ánh nắng chiều sắp tắt. Nó không mệt mà cặp mắt ánh lên vẻ nôn nao chờ đợi được gặp cha.
- Làm sao con biết được ba ở đây mà kiếm? - Trưởng trại hỏi.
- Dạ! Thằng Hưng kể lể bằng giọng vui vẻ. - Hồi trước nội nói ba đi làm xa, khi con lớn, ba mới về. Hôm bịnh quá, nội con mới nói cho con biết ba ở đây. Sáng nay con ra bến xe, hỏi đường lên đây. Các dì, các chú dẫn con đi, cho con ăn, cho con nhiều tiền nữa...
Thằng Hưng móc xấp tiền giấy lộn xộn gồm những tờ 2.000, 5.000 và cả những tờ 200, 500 đồng nhàu nát cho trưởng trại xem. Ông xua tay, bảo nó cất đi; vừa lúc đó, Hai Hơn được dẫn đến.
- Ba!... Thằng Hưng líu lưỡi gọi và ào đến ôm ba nó. Hai Hơn gỡ tay con, liếc mắt nhìn trại trưởng. Thấy không cần thiết, ông bước ra ngoài, lòng thầm nghĩ cách bố trí cho hai bố con tù nhân một nơi ngủ tử tế. Còn ngày mai, để rồi tính sau vậy. Đây là lần đầu tiên ông phải gặp trường hợp khó xử như vầy.
Hai Hơn cố giấu sự bối rối, cau có hỏi con:
- Mày lên đây một mình à?
- Dạ! - Thằng Hưng hồ hởi - Con lên đây ở với ba luôn.
Hai Hơn sa sầm mặt, chua xót:
- Ở đây rồi mai về với nội. Nhà tù không có chỗ cho con nít.
- Ba không biết à? - Thằng Hưng bật khóc oà lên - Nội chết rồi! Con chỉ còn ba nữa thôi! Con không ở với ba thì ở với ai?!...
Hai Hơn bàng hoàng đứng chết lặng. Thằng Hưng cứ nắm tay hắn mà lắc, mà van xin:
- Con không quậy phá đâu. Con đem hết áo quần, cả vở, bút chì lên đây. Con học. Con quét nhà, nấu cơm, giặt đồ cho cả ba nữa. Con biết làm nhiều việc lắm! Ba cho con ở tù với ba!
- Con!... Lần đầu tiên trong đời, Hai Hơn thốt lên câu đó và ôm chặt lấy con mình. Khuôn mặt hắn nhăn nhúm trông đến thảm hại. Sự đau đớn và bối rối của hắn lan sang cả mấy chiến sĩ cảnh sát còn trẻ, khiến cho hoàng hôn tím lại trong bóng tối nhập nhoà đang lan tới…
(Lê Thanh, trích Bốn mươi truyện ngắn, NXB Hội Nhà Văn năm 1994)
Câu 2. (4,0 điểm) 
Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: Là một học sinh, em hãy đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục lối sống vô cảm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
----------------- HẾT -----------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.






Họ và tên thí sinh: ………………………..……… Số báo danh: ………………………………
Cán bộ coi thi số 1: …………………...…...…….. Cán bộ coi thi số 2: …………….………….
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN
(Hướng dẫn chấm có 04 trang)
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh việc chỉ quan tâm ý mà cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, tính chất của đề thi, đặc điểm của kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT; trên cơ sở bám sát đáp án - hướng dẫn chấm và bài làm cụ thể của học sinh, giám khảo chủ động, linh hoạt trong vận dụng tiêu chí cho điểm.
Trong quá trình chấm, giám khảo không áp đặt ý kiến chủ quan của người chấm vào việc cho điểm bài thi. Tôn trọng và khuyến khích những bài làm sáng tạo, giàu cảm xúc.
B. ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	4,0

	
	1
	Thể thơ: bảy chữ
	0.5

	
	2
	Những từ ngữ khắc họa hình ảnh ngoại trong khổ thơ thứ 2:
bóng ngoại nghiêng chiều nắng, Tóc trắng, Xòe tay ngoại đếm từng thu cuối.
	0,5

	
	3
	Em hiểu ý nghĩa của hai dòng thơ:
Lá nghiêng về cội con tìm ngoại
Tê tái chiều buông tím góc sân.
- Diễn tả và nhấn mạnh tâm trạng buồn, tiếc thương của người cháu khi trở về tìm ngoại với bao nỗi nhớ đầy vơi nhưng ngoại đã không còn nữa.
- Khẳng định lòng biết ơn, tình yêu, nỗi nhớ của người cháu dành cho ngoại của mình, qua đó, ngợi ca tình cảm bà cháu.
- …

	1,0

	
	4
	- Tình cảm của tác giả được thể hiện qua bài thơ:
+ Tiếc thương, buồn đau khi ngoại không còn.
+ Nhớ nhung da diết hình ảnh ngoại của ngày xưa.
+ Yêu và biết ơn ngoại vô cùng.
+ Mong muốn chúng ta biết trân trọng, yêu thương ông bà của mình.
+ …
	1,0

	
	5
	- HS nêu một thông điệp phù hợp với nội dung của văn bản.
- Lí giải một cách hợp lí, thuyết phục.
	0,25
0,75

	II
	
	Viết
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật Thằng Hưng trong truyện ngắn “Tìm cha” của Lê Thanh.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, bố cục của đoạn văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: Phân tích đặc điểm nhân vật Thằng Hưng trong truyện ngắn “Tìm cha” của Lê Thanh.
	0,25

	
	
	c. Viết được đoạn văn phân tích đặc điểm nhân vật đảm bảo các yêu cầu: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật; khái quát đặc điểm nhân vật Thằng Hưng.
- Phân tích đặc điểm của nhân vật Thằng Hưng: 
+ Hoàn cảnh: 6 tuổi, mẹ mất, cha đi tù, ở với ông nội nhưng ông nội cũng mất nên một mình đến trại giam tìm cha - hoàn cảnh tội nghiệp, đáng thương.
+ Ngoại hình: mái tóc đỏ hoe, gầy gò, quần áo cũ kỹ, toàn thân nhuốm đỏ lớp bụi đường, cặp mắt ánh lên vẻ nôn nao chờ đợi được gặp cha… 
+ Lời nói: Hồn nhiên, ngây thơ khiến người đọc cảm thấy xót xa:“Con không quậy phá đâu. Con đem hết áo quần, cả vở, bút chì lên đây. Con học. Con quét nhà, nấu cơm, giặt đồ cho cả ba nữa. Con biết làm nhiều việc lắm! Ba cho con ở tù với ba!” 
- Nhận xét về vai trò của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề của truyện ngắn: Sự bất hạnh của trẻ thơ khi không được sống hạnh phúc trong gia đình có đủ đầy tình yêu thương của bố mẹ.
- Đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả: Nghệ thuật miêu tả tâm lí lúc vui vẻ, hồ hởi, khi nôn nao, buồn bã, xúc động, lúc lại ngây thơ trong sáng tự tin… rất phù hợp với tâm lí trẻ thơ của cậu bé.
* Khẳng định lại ý kiến về đặc điểm nhân vật. Liên hệ và rút ra bài học.
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu sâu sắc vấn đề nghị luận.
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là một học sinh, em hãy đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục lối sống vô cảm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.”
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: bệnh vô cảm ở một bộ phận giới trẻ hiện nay.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: giới thiệu vấn đề nghị luận
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận (HS trình bày ý hiểu về lối sống vô cảm).
- Bàn luận: HS thể hiện một số quan điểm của mình về vấn đề cần giải quyết, có thể theo gợi ý sau:
+ Thực trạng:
++ Hiện nay, lối sống vô cảm đang trở thành một vấn nạn đáng báo động trong một bộ phận giới trẻ. 
++ Theo một khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội, có đến 60% học sinh trung học thừa nhận rằng họ ít quan tâm đến các vấn đề xã hội và không có ý định tham gia các hoạt động tình nguyện.
+ Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lối sống vô cảm trong giới trẻ, trong đó có thể kể đến:
++Ảnh hưởng của môi trường sống: Cuộc sống hiện đại với áp lực học tập, thi cử, sự cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều bạn trẻ chỉ quan tâm đến bản thân, quên đi việc quan tâm đến người khác.
++Tác động của mạng xã hội: Mạng xã hội với những thông tin tiêu cực, thiếu kiểm chứng, những trò chơi bạo lực… có thể khiến giới trẻ trở nên chai sạn cảm xúc, thờ ơ với cuộc sống thực.
++ Sự thiếu quan tâm, giáo dục từ gia đình và nhà trường: Việc cha mẹ quá bận rộn với công việc, thiếu sự quan tâm, chia sẻ với con cái; nhà trường chưa chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giá trị đạo đức… cũng là những nguyên nhân góp phần hình thành lối sống vô cảm trong giới trẻ.
+ Hậu quả: Lối sống vô cảm gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả cá nhân và xã hội:
++ Đối với cá nhân: Người sống vô cảm sẽ trở nên cô lập, khó hòa nhập với cộng đồng, thiếu đi những mối quan hệ tốt đẹp, sự sẻ chia, giúp đỡ từ người khác. Về lâu dài, lối sống vô cảm có thể dẫn đến những vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu.
++ Đối với xã hội: Lối sống vô cảm làm suy giảm sự gắn kết cộng đồng, gia tăng sự thờ ơ, vô trách nhiệm trước những vấn đề xã hội, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước.
+ Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện về vấn đề.
	1,25

	
	
	c. Đề xuất các giải pháp: 
HS đề xuất được một vài giải pháp khả thi, có sức thuyết phục. Có thể là:
- Giải pháp từ cá nhân
- Giải pháp từ gia đình
- Giải pháp từ nhà trường
- Giải pháp từ xã hội
* Kết bài: khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Học sinh có thể đề xuất một hoặc nhiều giải pháp, trình bày theo nhiều hướng, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,25

	
	
	d. Diễn đạt: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu vấn đề nghị luận. 
	0,5



--- Hết ---
